
HÀNG DƯƠNG SAKURA

HOTLINE: 1800.9478.    
Đặt hàng qua mạng- Giao hàng nhanh tận nơi                                                                

PHỤ THU RƯỢU MANG VÀO: 20% TRÊN GIÁ BÁN CỦA NHÀ HÀNG
PHỤ THU THỨC ĂN MANG VÀO: 30% TRÊN GIÁ BÁN CỦA NHÀ HÀNG
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 BIA - BIA THẦY TU- BIA THỦ CÔNG 

LA TRAPPE QUADRUPEL

ST PAUL TRIPLE

ĐỘ CỒN
10 %

ĐỘ CỒN
7.6 %

239.000 Đ/CHAI 330 ML

429.000 Đ/CHAI 750 ML

449.000 Đ/CHAI 500 ML

CHIMAY BLUE

ĐỘ CỒN
7.6 %

ĐỘ CỒN
6.9 %

ĐỘ CỒN
9 %

ST SEBASTIAAN GRAND CRU

449.000 Đ/CHAI 500 ML

449.000 Đ/CHAI 500 ML
ST SEBASTIAAN DARK

BUSH

219.000 Đ/CHAI 330 ML

419.000 Đ/CHAI 750 ML

419.00.000 Đ/CHAI 750 ML

229.000 Đ/CHAI 330 ML

ĐỘ CỒN
11 %

2.500.000 Đ/CHAI 330 ML

ĐỘ CỒN
30 %

KASTEEL BRUIN/DONKER

SCHORSCH BOCK 30

499.000 Đ/CHAI 750 ML

209.000 Đ/CHAI 330 ML

ĐỘ CỒN
12 %

*TRÁI CÂY THẬP CẨM:            

NƯỚC ÉP

BIA

*PEPSI - COCA - SODA 

  -7 UP - STING:  

*BÒ CỤNG:               

*NƯỚC SUỐI:          

*KHĂN LẠNH:          

NƯỚC NGỌT LON 

*BƯỞI - CAM VẮT - THƠM 

- DƯA HẤU - CÀ CHUA 

- CÀ RỐT:
*ĐÁ CHANH-DỪA TƯƠI

-CAFE SỮA- CAFE ĐÁ

  

*KEN CHAI:

*TIGER NÂU CHAI:

*TIGER BẠC CHAI :
*TIGER NÂU LON :

*TIGER BẠC LON :
*KEN BẠC CHAI:
*KEN BẠC LON:

*SODA CHANH :

NHỎ 100.000đ - LỚN 150.000đ

*KEN LON CAO :

*KEN CHAI 0 ĐỘ:   
*KEN LON 0 ĐỘ:   

*STRONGBOW CHAI:
*STRONGBOW LON:

*TIGER PLATINUM:

BIA THẦY TU

28K
33K
27K
29K

      27K

30K
28K
33K
29K
33K
54K
24K
33K
33K

20K
21K
40K
18K

3K

51K

51K

BIA THỦ CÔNG
MODERN BELAGLAN BLONE   
100.000Đ/LY 330ML
130.000Đ/LY 500ML
750.000Đ/THÁP
PACIFIC PILSNER
85.000Đ/LY 330ML
115.000Đ/LY 500ML
700.000Đ/THÁP 
MODERN BELAGLAN DARK
100.000Đ/LY 330ML
130.000Đ/LY 500ML
750.000Đ/THÁP
COMBO 3 LOẠI:
269.000Đ/LY 330ML
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51K
-NƯỚC ÉP KHÔNG ĐƯỜNG, KHÔNG ĐÁ 72K

*KEN LON HÀ LAN:



RƯỢU SAKE NHẬT HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

650.000 

550.000 

950.000 

850.000 

SAKE NISHINO SEKI JUNMAISHU-300ML

SAKE NISHINO SEKI HIYA-300MLSAKE NISHINO SEKI HANA-720ML

390.000 2.500.000 3.790.000 

450.000 

3.500.000 

    SAKE NISHINO SEKI HANA-1800ML

NISHINOSEKI GOLD LEAF-1800ML

SAKE NISHINO SEKI HANA -300ML

1.650.000 
SAKE NISHINO SEKI BIGIN -720ML

SAKE CHOYA-1800ML NISHI NO SEKI HANA BARREL-1800ML

SAKE NISHI NO SEKI GOLD -1800ML

950.000 

1.500.000 

1.400.000 

3.490.000 

2.190.000

1.500.000 

1.690.000 

5.900.000 

1.050.000 

2.750.000 

SAKE NISHINO SEKI NIGORI ZAKE-720ML

 ROKU GIN

    SAKE NISHINO SEKI  HANNARY -720ML

         HIBIKI 
 

SAKE NISHINO SEKI KOSYU-500ML

RƯỢU SAKE NISHINO SEKI HIYA-720ML SAKE NISHINO SEKI JUNMAISHU -720ML

SUNTORY WHISKY

SAKE NISHINO SEKI JUNMAISHU -1.800ML

   SAKE CHOYA-300ML
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             RƯỢU PERNOD RICARD-HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 
                      HÀNG DƯƠNG QUÁN- HOTLINE: 1800 9478

4.290.000 
CHIVAS 21 (70CL)CHIVAS 18(1LIT)

CHIVAS 12     CHIVAS 15

      MARTEL COGNAC XO

The Glenlivet 12

THE GLENLIVET 12

CHIVAS 13 SIGNATURE

690.000 

2.490.000 

CHIVAS 18  (70CL)

BALLANTINE FINEST

  THE GLENLIVET 18                 THE GLENLIVET 15

CHIVAS 21(1 LIT)

CHIVAS 25

B B B

CHIVAS 18 BLUE

      MARTEL COGNAC CORDON BLUE       MARTEL COGNAC  VSOP

BALLANTINE`30
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3.900.0001.450.000 2.600.000

4.190.0003.090.000

1.230.000

6.100.0006.490.0001.290.000

4.650.00011.250.000

2.750.000

2.290.000

3.200.000

11.790.000 1.850.000

2.250.000



 RƯỢU PERNOD RICARD VÀ HÃNG KHÁC

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 
                  HÀNG DƯƠNG QUÁN- HOTLINE: 1800.9478

250.000 690.000 
VODKA ADSOLUTVODKA HÀ NỘI LỚN

SINGLETON 18 YO (SIN)

950.000 

850.000 

  SOJU

                            BIN 868

VODKA BELUGA TRẮNG (70CL) BIN 999

99.000 

6.290.000 

1.350.000 

2.190.000 

  3.350.000 13.900.000 

1.790.000 

VODKA HÀ NỘI NHỎ

  BIN 888              VODKA BELUGA TRẮNG (1 LÍT)

VODKA DZANKA (NHÔM)

             MACCALAN 15 (MAC)    MACCALAN 18 (MAC)

VODKA MEN

    BIN 989 JA COBS CREEK

SINGLETON 15 YO (SIN)
120.000 

     BIN 555
850.000 

                   MACCALAN 12 (MAC)
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   730.000

4.750.000

890.000

890.000

2.050.000

3.150.000

350.000

SINGLETON 12 YO (SIN )



RƯỢU VANG HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 
                     HÀNG DƯƠNG QUÁN- HOTLINE: 1800 9478

670.000 1.900.000 670.000 

995.000

VANG MCGUIGAN BIN SHIRAZ VANG LFE900 (2010)

VANG MONTGRAS  RESERVA CHARDONNAY

4.300.000 2.300.000 

  659.000 

995.000 

659.000 

   VANG MONTGRAS QUATRO

     VANG CHAUTEAUNEUF DU PAPE

VANG LUIS BLANC (FELIPE EDWARD-CABERNET) VANG GRAND THEATRE ĐỎ

1.590.000 

939.000 

9.300.000 

670.000 

995.000

639.000 700.000 

2.900.000 

639.000 

VANG NINQUEEN ANTU

VANG LUIS  CARBENET

  VANG GRAND THEATRE TRẮNG               VANG MCGUIGAN BIN CHADONNAY

VANG MCGUIGAN BIN MERLOT  

VANG  LUIS GRAND RESEVA CABERNET VANG MONTGRAS CABERNET VANG MONTGRAS  RESERVA CABERNET 

VANG LUIS FELIPE DONA

      CHAATEAU STE MICHELLE-ARTIST SERIES    MCGUIGAN THE PHILOSOPHY

VANG MONTGRAS RESERVA CAMENNERE 
1.090.000 

     MONTGRAS INTRIGA MAXIMA
5.900.000 
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NHỮNG MÓN NGON THEO MÙA CỦA HÀNG DƯƠNG SAKURA 

    ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT
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BÒ NƯỚNG LÁ LỐT VỊT CỎPHẬT NHẢY TƯỜNGXÔI BỒ CÂU

CÁ BƠN HÀN QUỐC ỐC BƯU NHỒI THỊT NẤM MỐI THIÊN NHIÊN/XÀO BÒ MỰC NANG SỐNG

ỐC LEN XÀO DỪA BÀO NGƯ SỐT  DẦU HÀO VỊT TRỜI

SÒ ĐIỆP ĐÚT LÒ PHOMAI HEO NẤU GIẢ CẦY GỎI HOA BẮP CHUỐI TÔM THỊT

BẮP BÒ NHÚM TOMYUM CÁNH NGỖNG NGA GIÒ HEO QUAY LÁ MẮC MẬT KHÔ CÁ LÙ ĐÙ

199.000 499.000 390.000/KGT/G

T/G359.000-429.000T/G

T/G219.000 690.000/CON

219.000

299.000479.000 179.000319.000

179.000379.000

209.000

HÀU NHẬT SỐT PHOMAI
95.000/CON

XÔI LE LE
1.190.000



CÁ SÁT CHIÊN GIÒN

CÁ KHỦNG NHÚNG MẺ
                       T/G

CÁ MÚ HẤP HK
             T/G
        

CÁ NẤU KHOAI SỌ
                 T/G

NHỮNG MÓN NGON ĐẶC BIỆT  CỦA HÀNG DƯƠNG SAKURA 

   329.000

SƯỜN HEO ĐEN  TÁY BAN NHA
               ( ĐẢO IBERICO )

25.000/trứng

199.000 

289.000 479.000 

T/G

619.000

319.000

GÀ LỘN RANG MUỐI

CUA RANG ME TIỀU CHÂU

SƯỜN BÒ RÚT XƯƠNG

HEO CẮP NÁCH 1 NẮNG

GẦ HẤP MẮM NHĨ

           DỒI LƯƠN
199.000 

GIÒ HEO MUỐI CHIÊN

479.000
GÀ NƯỚNG CƠM CHÁY

            449.000
LÒNG CÁ OM DƯA

319.000
VỊT QUAY XÁ XÍU

    ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT

 CÁ MÚ SAO ĐỎ THIÊN NHIÊN
T/G

SƯỜN BÒ TOMAHAWK
1.750.000

SASHIMI SỐT THÁI
  1.299.000
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THE KING SAKURA
1.889.000

SASHIMI ĐẶC BIỆT
1.829.000



ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

189.000 

199.000199.000

189.000189.000

179.000 

T/G T/G

199.000

389.000 

159.000 

49.000 

279.000 
BAO TỬ HẦM TIÊU

SÚP HẢI SẢN CUA

TÉP RANG LÁ CHANH

TÔM SÚ TÊ TÁI

BÒ MỘT NẮNG

CƠM CHÁY PIZZA

LƯỠI VỊT SAPO CÁ LINH KHO LẠT-SÁM HỐI-HẤP

LẨU CÁ LINH BÔNG ĐIÊN ĐIỂNKHÔ CÁ LÓC ĐỒNG

TÔM SÚ NƯỚNG MUỐI ỚT

TRÂU GÁC BẾP

CHẢ MỰC HẠ LONG     GỎI SỤN RONG BIỂN HẢI SẢN

VỊT QUAY XÁ XÍU

   SỤN CÁ CHIÊN MẮM
       

319.000

239.000

LAI RAI KHAI VỊ HÀNG DƯƠNG SAKURA 

BÊ XÀO NGHỆ
199.000

SALAD CÁ HỒI VÀ CÁ NGỪ
259.000
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  THÁC LÁC THÌ LÀ
THÁC LÁC NƯỚNG LÁ CÁCH

CÁ HEO KHO LẠT

189.000

    239.000
369.000



     ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM  THUẾ VAT 

89.00069.000 199.000 

199.000 

199.000 169.000 

219.000 189.000 259.000 179.000 

 43.000 Đ/1 CUỐN

199.000 179.000 279.000 149.000 

179.000 
ĐẬU HŨ TẮM MẮM GỎI HS HÀNG DƯƠNGĐẬU HŨ CHIÊN GIÒN PATÊ NHUM BÁNH MÌ  

DỒI LƯƠN

RĂNG MỰC XÀO BƠ
      -CHIÊN MẮM

BÒ TƠ HẤP TƯƠNG BẦN CHẢ GIÒ HẢI SẢN

ĐẬU HỦ NHẬT NƯỚNG HẢI SẢN SÙN SỈN CHIÊN GIÒN CÁ LINH CHIÊN GIÒN CHẠCH QUẾ CHIÊN GIÒN

BÊ KHO+CƠM CHÁY

CÁ ĐỒNG UM NGHỆ

CƠM CHÁY CÁ DỨANGỌC KÊ CHÁY TIÊU XANH

          SỤN GÀ SỐC MUỐI HK
CHIÊN MẮM-RANG TRỨNG MUỐI

ĐẬU HỦ BA TẦNG

BÊ UM SẢ

 LAI RAI KHAI VỊ HÀNG DƯƠNG SAKURA

239.000

219.000219.000
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THÁC LÁC PHƯỢNG HOÀNG
299.000



MÓN NHẬT ĂN CHƠI HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

K10

189.000
MỰC CHIÊN XÙ/ TEM

                         COMBO HẢI SẢN SỐT THÁI

           CHÂN SỨA NƯỚC TƯƠNG
179.000

      679.000

119.000
           SÚP NGHÊU MISO

139.000
TÔM SÚ CHIÊN XÙ/ TEM

MỲ UDON XÀO BÒ MỸ/HẢI SẢN

KHOAI TÂY CHIÊN
            59.000

                   SƯỜN BÒ MỸ XÀO                         BA RỌI XÀO/KIM CHI           HÀU NHẬT CHIÊN XÙ
219.000 199.000 159.000  349.000

39.000

BẠCH QUẢ NƯỚNG MUỐI

TÔM CHIÊN RAU CỦ

ĐẬU NÀNH LUỘC
            39.000

                   SỤN GÀ SAKURA                      GẠCH CUA TRỘN NẤM KHOAI TÂY NGHIỀN CHIÊN XÙ
139.000 139.000199.000 169.000

HÀU HONEY MOON
259.000



    RAU THIÊN NHIÊN - GỎI HÀNG DƯƠNG SAKURA

     ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT   

TẤT CẢ CÁC LOẠI RAU XÀO BÒ HOẶC TÉP  SẼ CỘNG THÊM 79.000đ

109.000 109.000 199.000 109.000 
BÔNG THIÊN LÝ NGỒNG TỎI XÀO TỎI RAU MUỐNG XÀO MẮM RUỐC

139.000 119.000 

169.000 

109.000 

149.000 

RAU RỪNG MẮM CUA

    ĐỌT CHOẠI XÀO TỎI
GỎI ĐỌT CHOẠI TRỘN TÉP

MĂNG TÂY SỐT DẦU HÀO MẦM TRÁI BÍ

139.000 
ĐẬU RỒNG NON MẮM RUỐC ĐIÊN ĐIỂN XÀO TÉP RAU THẬP CẨM KHO QUẸT KHỔ QUA RỪNG MẮM RUỐC

179.000 179.000

189.000

109.000 

189.000 189.000 

109.000-199.000 109.000-199.000 
179.000 199.000 

ĐU ĐỦ TRỘN TÉP GỎI CỦ HỦ HẢI SẢN GỎI XOÀI SỨA THÁI LAN XOÀI KHÔ SẶC

    BÔNG BÍ XÀO TỎI

  ĐỌT NĂNG XÀO TỎI 
 ĐỌT NĂNG TRỘN TÉP

GỎI ĐU ĐỦ BÒ MỘT NẮNGCHÂN SỨA NƯỚC TƯƠNG

Gỏi bắp chuối 
     ZIN BẮP BÒ
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      MÓN SALAD HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

149.000
SALAD DA CÁ HỒI

 149.000
SALAD RONG BIỂN

 149.000
SALAD THẬP CẨM

149.000
SALAD PHÔ MAI

89.000
     RONG BIỂN SỐT MÈ

159.000
SALAD CÁ HỒI VÀ BƠ

259.000
SALAD CÁ HỒI VÀ CÁ NGỪ

249.000
SALAD CUA LỘT
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TEPPANYAKI HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

         RAU CỦ XÀO TEPPAN

NẤM NGŨ VỊ XÀO TEPPAN                    MĂNG TÂY ÁP CHẢO TEPPAN

MÌ XÀO BÒ MỸ TEPPAN

           119.000 

149.000 đ

89.000 đ

RAU CỦ- CƠM CHIÊN - MÌ XÀO TEPPANYAKI 

99.000 đ

CƠM CHIÊN GÀ XÉ CAY TEPPAN

 149.000 đ

  MẦM BÍ CHÁY TỎI TEPPAN

CƠM CHIÊN HẢI SẢN TEPPAN

           119.000 

           119.000            119.000

           149.000            149.000 

           149.000 
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-CÁC LOẠI CÁ KHỦNG HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

* NƯỚNG MUỐI ỚT - NƯỚNG MỌI
* HẤP HK - NẤU CHÁO 
* CHIÊN NƯỚC MẮM - NẤU NGÓT
* NẤU NGÓT CỐT CHANH RAU QUẾ

* HẤP GỪNG - CHƯNG TƯƠNG
* NẤU NGÓT - NẤU CHÁO
*HẤP HK - HẤP TÀU XÌ

* TRỘN GỎI CHÍN- XÀO LĂN 
* NẤU CHÁO - HẤP HK 
*FI LÊ SỐNG TRỘN  THÍNH 

*CÁ TẦM KHỦNG 

* CÁ CHÉP 

* NƯỚNG MUỐI ỚT 
* NẤU MĂNG CHUA - NẤU NGÓT
* SỐT BƠ CHANH - HẤP HK
*NƯỚNG RIỀNG MẺ

* NƯỚNG MUỐI ỚT - HẤP HK
* CHIÊN KIỂU HÀN QUỐC
* NẤU MĂNG CHUA- NẤU NGÓT
*  NƯỚNG RIỀNG MẺ 

* NƯỚNG MUỐI ỚT - NƯỚNG RIỀNG MẺ
* HẦM SẢ - NẤU CHUỐI - TIỀM THUỐC BẮC
* FI LÊ NHÚNG SẢ NƯỚC TRONG
* XÀO LĂN - CÀ RI - NẤU CHUỐI

* OM DƯA - NẤU RIÊU * KHO LẠT-NHÚNG MẺ
*NƯỚNG

* HẤP HK-NHÚNG MẺ-NƯỚNG* NHÚNG MẺ* NHÚNG MẺ - LẨU MẮM* NHÚNG MẺ

*CÁ CHIM TRẮNG 

*CÁ CHÌNH LÓC

*CÁ BÒ GIÁP

*CÁ MẶT QUỶ*CÁ CHẠCH LẤU

*CÁ CHÌA VÔI *CÁ LEO KHỦNG

*CÁ MÚ NGHỆ KHỦNG*CÁ  SỌC*CÁ TRA KHỦNG*CÁ HÔ KHỦNG

 MÚ ĐỎ
* NƯỚNG MUỐI ỚT- NẤU RIÊU 
* CHƯNG TƯƠNG - HẤP TÀU XÌ
* CHIÊN NƯỚC TƯƠNG HK
* NẤU NGÓT - NẤU CỐT CHANH
* NẤU MĂNG CHUA-HẤP HK

449.000 - 469.000/con

*NƯỚNG MUỐI ỚT - CHIÊN
   NƯỚC MẮM- XÀO LĂN
   - NẤU NGÓT- NẤU CỐT 
        CHANH RAU QUẾ 
     -   NẤU KHOAI SỌ

*CÁ BƠN HÀN QUỐC

*ĂN SỐNG SASHIMI
*NƯỚNG MUỐI ỚT
*NẤU LẨU NHÚNG MẺ
*NẤU CHÁO

*CÁ LĂNG KHỦNG

*NƯỚNG MUỐI ỚT
*NHÚNG MẺ
*NẤU MĂNG CHUA
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HẢI SẢN TẠI HỒ HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM  THUẾ VAT 

                 SASHIMI CÁ MÚ SAO XANH 

          SASHIMI CÁ MÚ ĐEN

    T/G
        SASHIMI  CÁ CHIM

           SASHIMI CÁ HỒI SỐNG

   T/G
         SASHIMI CÁ MÚ SAO ĐỎ

     T/G

    T/G     T/G

   T/G
                   SASHIMI CÁ BƠN
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HẢI SẢN TẠI HỒ HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

                        ỐC GAI SASHIMI

                         ỐC ĐỎ SASHIMI

    T/G
               ỐC VÒI VOI SASHIMI

          BÀO NGƯ HÀN QUỐC SASHIMI

   T/G
                             MỰC NANG  SASHIMI

     T/G

    T/G     T/G

           HÀU SASHIMI / SỐT THÁI
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95.000/CON



 COMBO SASHIMI HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

SASHIMI TỔNG HỢP NHỎ SASHIMI  TỔNG HỢP TRUNG

                CHIẾN HẠM SAKURA

           T/G

2.890.000

               CÁ HỒI NAUY SASHIMI (KG)

                SASHIMI ĐẶC BIỆT

                SASHIMI SAKURA

SASHIMI  TỔNG HỢP LỚN
1.290.000

           1.299.000 1.890.000
             SASHIMI SỐT THÁI
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639.000                                                   749.000

1.829.000



COMBO SUSHI HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

289.000
SUSHI TỔNG HỢP NHỎ

                SUSHI ĐẶC BIỆT

SUSHI TỔNG HỢP TRUNG
                   349.000

               THE KING SAKURA           SUSHI SAKURA

SUSHI TỔNG HỢP LỚN
489.000 789.000

1.199.000 1.889.000
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 BABA - CUA - MỰC HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT

BABA NẤU CHUỐIBABA XÀO GỪNG ƯỚT

BABA TRỘN CƠM NGUỘI

BABA RANG GỪNG GIÒN

CUA RANG MUỐI PHÔ MAI
CUA RANG TRỨNG VỊT MUỐI

CUA RANG MUỐI ƯỚT MIẾN CUA TAY CẦM CUA HẤP CHAO

CUA SỐC MUỐI HK

BABA RANG MUỐI HÀ NỘI

LẨU CUA RÀO

CUA NẤU BẦUCUA RANG ME TIỀU CHÂU

KHÔ MỰC CHIÊN MẮM
179.000 

MỰC CHIÊN TỎI GIÒN

MỰC KIM SA

189.000 189.000 
MỰC TRỨNG SỮA CHIÊN MẮM MỰC ỐNG TRỨNG LỚN

259.000 

189.000 

299.000
MỰC CHÁY TỎI
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MỰC MỘT NẮNG
239.000



ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT

XÀO GỪNG HÀNH QUẢNG CHÂU

CHỌN LOẠI TÔM CHỌN CÁCH CHẾ BIẾN
TÔM - KING CRAB - BÀO NGƯ 

TÔM HÙM BÔNG

TÔM MŨ NI ĐỎ

KING CRAB SỐNG

TÔM MŨ NI ĐEN

TÔM HÙM MỸTÔM TÍCH

TÔM CÀNG SÔNG

CUA HUỲNH ĐẾ

BÀO NGƯ ÚC SỐNG

NƯỚNG PHÔ MAI

ĐÚT LÒ PHÔ MAI

RANG TRỨNG VỊT MUỐI

CHÁY  TỎI SỐC MUỐI HK

NƯỚNG BƠ TỎI

RANG MUỐI TỎI

HẤP BƠ TỎI 

*TIẾT CANH TÔM HÙM CHÁO TÔM HÙM

     Hấp Tỏi-Nhúng Dầu Hào
Hấp HK-Nấu Cháo-Sốt Dầu Hào



ỐC - SÒ - HÀU - NGAO HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT

75.000/con

149.000 

159.000 

159.000 T/G

T/GT/GT/GT/G

T/G

T/G

     NGHÊU HẤP SẢ

NGHÊU ĐÚT LÒ PHÔ MAI

SÒ HUYẾT CỒ

NGAO BIỂN HÀO ĐÚT LÒ PHÔ MAI

ỐC GAI ĂN SỐNG- HẤP GỪNG ỐC ĐỎ NƯỚNG NƯỚC TƯƠNG NHẬT SÒ MAI HẤP TỎI-HẤP HK ỐC VÒI VOI

ỐC HƯƠNG HẤP SẢ HÀO NHẬT ĂN SỐNG HÀO NHẬT NƯỚNG PHÔ MAI

  SÒ HUYẾT CHÁY TỎI ỐC TU HÀI
       T/G

ỐC HOÀNG HẬU

349.000
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SÒ DƯƠNG MỠ HÀNH
429.000/phần

ỐC TỎI NƯỚNG MẮM NHĨ
319.000/phần

ỐC HƯƠNG RANG MUỐI PHÔ MAI  ỐC BƯU NẤU CHUỐI  SÒ LỤA
T/G  349.000  399.000

95.000/con95.000/con



HẢI SẢN TẠI HỒ HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

                    GHẸ SỐT THÁI

                            TÔM SÚ  ĂN SỐNG /TÊ TÁI

    T/G
                TÔM HÙM ALASKA

         TÔM HÙM BÔNG/BABY

   T/G
                       TÔM SÚ TÊ TÁI

     T/G

       T/G     T/G

   T/G
                   TÔM TÍCH
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SASHIMI HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

SASHIMI BẠCH TUỘC

     SASHIMI SÒ ĐIỆP NHẬT

   SASHIMI CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG
 

   SASHIMI TRỨNG CÁ HỒI
     129.000

SASHIMI TRỨNG CÁ CHUỒN

SASHIMI SÒ ĐỎ
129.000 139.000

  199.000
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129.000 129.000



SASHIMI HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

SASHIMI CÁ NGỪ VN

     SASHIMI CÁ HỒI

   SASHIMI BỤNG CÁ HỒI
         169.000

   SASHIMI BỤNG CÁ NGỪ NHẬT
     189.000

SASHIMI CÁ CAM NHẬT

SASHIMI CÁ TRẮNG
149.000

K24

129.000

129.000

  669.000



CƠM CUỘN HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

  159.000
CƠM CUỘN CÁ HỒI SỐNG

299.000
             CƠM CUỘN LƯƠN

139.000
     CƠM CUỘN CÁ HỒI CHIÊN TEM

CƠM CUỘN  CÁ HỒI PHOMAI

199.000
CƠM CUỘN CÁ HỒI ĐẶC BIỆT

129.000
CƠM CUỘN DA CÁ HỒI

129.000
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CƠM CUỘN HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

  219.000
CƠM CUỘN CUA LỘT

129.000
             CƠM CUỘN CALIFONIA

119.000
     CƠM CUỘN CÁ HỒI TATAKI

CƠM CUỘN  LƯƠN VÀ BƠ

159.000
CƠM CUỘN CÁ HỒI TÁI

159.000
CƠM CUỘN HẢI SẢN TỔNG HỢP

159.000
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CƠM CUỘN HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

129.000
CƠM CUỘN  MỰC PHỦ BƠ

129.000
             CƠM CUỘN CẦU VỒNG

149.000
     CƠM CUỘN TÔM  CHIÊN TEM

CƠM CUỘN  BÒ WAGUY

 159.000
CƠM CUỘN CÁ HỒI CAY

     159.000
CƠM CUỘN CÁ NGỪ SỐT CAY

349.000
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TEPPANYAKI HÀNG DƯƠNG SAKURA

    T/G
TÔM SÚ ĐỐT LỬA (KG)

              CÁ MÚ NGHỆ 
    ÁP CHẢO TEPPAN (KG)

         MỰC LÁ PHÚ QUÝ 
SỐT THÁI/ BƠ TỎI (400GR)
                

             CÁ CHIM SỐT THÁI
 ĐẦU XƯƠNG CHIÊN GIÒN (KG)

                  CÁ TẦM
 SỐT THÁI/ TIÊU ĐEN (KG)

                 CÁ HỒI NA UY 
SỐT BƠ TỎI/ TERIYAKI (400 GR)

619.000 đ T/G

T/G T/G

HẢI SẢN TEPPANYAKI

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

    199.000 đ

                  VẸM XANH  
SỐT BƠ TỎI/PHOMAI (4 CON)

                 SÒ MAI 
ÁP CHẢO TEPPAN (2CON)

                        BÀO NGƯ 
SỐT DẦU HÀO/ TIÊU ĐEN (KG)

 T/G

 209.000 đ
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399.000



TEPPANYAKI HÀNG DƯƠNG SAKURA

T/G

               TÔM CÀNG 
SỐT PHOMAI/ BƠ TỎI (KG)

              TÔM CANADA 
SỐT BƠ TỎI/ PHOMAI (KG)

            TÔM TÍCH
 ÁP CHẢO TEPPAN (KG)
                   T/G

          CUA KING CRAB
 ÁP CHẢO TEAPPAN (KG)

            CUA THỊT 
SỐT THÁI/ BƠ TỎI (KG)

TÔM HÙM BABY 
SỐT BƠ TỎI (KG)

 T/G

T/G    T/G T/G

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

                    HÀU NHẬT
 SỐT PHOMAI/ BƠ TỎI (4CON)

                  SÒ ĐIỆP NHẬT
 SỐT BƠ TỎI/ PHOMAI (4 CON)
                    199.000 đ

                     GHẸ 
SỐT TIÊU ĐEN/ BƠ TỎI (KG)

T/G

HẢI SẢN TEPPANYAKI
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389.000 đ



SUSHI HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

K30

69.000
SUSHI SÒ ĐIỆP ABURI SUSHI CÁ HỒI SỐT MEN TAIKOSUSHI NERI OTORO

    139.000

TE MAKI  SÒ ĐIỆP + CÁ HỒI
  169.000

TE MAKI TÔM + CÁ NGỪ

SUSHI MỰC ABURI
59.000 79.000

  169.000

49.000
SUSHI CÁ TRẮNG

                SUSHI CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG

SUSHI LƯƠN
      69.000

          SUSHI TRỨNG CÁ CHUỒN           SUSHI TRỨNG CÁ HỒI

SUSHI BỤNG CÁ NGỪ NHẬT
49.000

109.000 69.000

49.000
SUSHI BẠCH TUỘC

                SUSHI MỰC

SUSHI TRỨNG
      49.000

          SUSHI CÁ NGỪ           SUSHI CÁ HỒI

SUSHI SÒ ĐIỆP
59.000 49.000

59.000 49.000

209.000



CHIM TRĨ - BỒ CÂU - GÀ ĐÔNG TẢO - GÀ TRỐNG THIẾN

479.000 369.000 479.000 

479.000 479.000 

549.000

389.000 

790.000/KG 

790.000/KG

790.000 /KG

GÀ ĐÔNG TẢO DA RANG LÁ CHANH
    DA TRỘN THÍNH

      HẤP GIẢ CẦY
NƯỚNG RIỀNG MẺ

         TIỀM ỚT HIỂM
HẦM SẢ-NẤU CỐT CHANH

GÀ TRỐNG THIẾN NHÚNG CHÁO XÀO LĂN GÀ TA NẤU XÁO

CHIM TRĨ ĐỎ RÔ TI HẤP GIẢ CHỒN  CHIM TRĨ TIỀM ỚT HIỂM

GÀ H’MÔNG HẦM BÍ GÀ H’MÔNG NỔ MUỐI GÀ HẤP LÁ CHÚC THÁI

GÀ NƯỚNG CƠM CHÁY
     QUAY LU DA GIÒN

    GÀ XÉ HẤP 
MUỐI TIỀU CHÂU

GÀ HẤP MẮM NHĨ

        BỒ CÂU GÀ  
QUAY CHẢO-RÔ TI

     BỒ CÂU GÀ  LỚN TIỀM 
   HOA ĐÔNG TRÙNG THẢO

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

229.000-249.000
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489.000



HEO - BÒ - DÊ - LƯƠN - ẾCH HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT

409.000 179.000 
269.000 

319.000

     209.000 

189.000 /2 con 309.000 /2 con 189.000 389.000 /2 con

209.000 

439.000 289.000 

319.000

   689.000 

499.000 199.000 

279.000 

SÚP ĐUÔI BÒ
ĐUÔI BÒ HẤP MẮM NHĨ

BÒ MỠ CUỘN CẢI XANH

ẾCH LÙI RƠM - CHIÊN MẮM ẾCH NẤU LÁ GIANG LƯƠN CHIÊN GIÒN LẨU CHUA LƯƠN

BÒ LÚC LẮC

BẮP BÒ HOA NHÚNG MẮM NHĨ

DÊ TAY CẦM BÁT BỬU

BÒ NẤU RƯỢU VANGĐUÔI BÒ HẦM TRÁI BÍ BÒ XÀO LÁ CÁCH

SƯỜN CHÌA NƯỚNGGIÒ HEO MUỐI CHIÊNHEO MỌI GIẢ CHỒN

ĐÙI DÊ NƯỚNG GIẤY BẠC    LƯỠI BÒ MỸ NƯỚNG
      379.000

1 KG

ĐÙI HEO CHIÊN KIỂU ĐỨC

   BẮP BÒ HOA LUỘC SẢ

  BẮP BÒ HOA NHÚNG SẢ/NHÚNG MẺ
   199.000 

    439.000 

DẺ SƯỜN BÒ MỸ NƯỚNG   BẮP BÒ HOA LUỘC SẢ
    499.000
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ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

TEPPANYAKI HÀNG DƯƠNG SAKURA

309.000 đ
 DÊ SA TẾ ÁP CHẢO TEPPAN (300GR)

               GAN NGỖNG PHÁP SỐT XOÀI RONG BIỂN (4 MIẾNG)

DÊ SỐT CHAO XANH (300 GR)
                     309.000 đ

          SƯỜN BÒ TOMAHAWK NƯỚNG MUỐI ỚT XANH (1,2 KG)

GÀ PHI LÊ ÁP TERIYAKI (400GR)
 299.000 đ   990.000 đ
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BÒ-GÀ-CỪU-NGỖNG-TEPPANYAKI

    1.790.000 đ



TEPPANYAKI HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

 559.000 
SƯỜN BÒ KARUBI SỐT TERIYAKI/TIÊU ĐEN

               SƯỜN CỪU ÚC SỐT BƠ TÂY/ SỐT TIÊU ĐEN

BÒ MỸ NƯỚNG ĐÁ SỐT TIÊU XANH
                                  659.000 

BÒ KOBE THƯỢNG HẠNG ĐỐT LỬA TEPPAN (KG)          BÒ WAGYU SỐT BƠ TÂY (400GR)

       BÒ MỸ ÁP CHẢO TEPPAN
 659.000  719.000 

    1.890.000 T/G

BÒ WAGYU- CỪU TEPPANYAKI
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ĐỒ NƯỚNG KIỂU NHẬT HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

259.000
BA RỌI HEO CUỘN NẤM KIM CHÂM

DẺ SƯỜN BÒ MỸ

BA RỌI HEO NƯỚNG
             329.000

                        LƯỠI BÒ MỸ           SƯỜN BÒ MỸ

BA RỌI BÒ MỸ
359.000 499.000

359.000 379.000
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479.000 149.000149.000

499.000-599.000 309.000479.000

149.000 

149.000149.000149.000

319.000 339.000 319.000 469.000 

59.000/phần149.000

LẨU CUA ĐỒNG HẢI SẢN LẦU RIÊU ỐC CUA ĐỒNG VỊT LỘN

479.000479.000
LẨU THÁI HẢI SẢN LẦU NẤM HẢI SẢN

LẨU CHÁO CUA ĐỒNG VỊT LỘN LẨU THÁC LÁC KHỔ QUA

HỦ TÍU ÁP CHẢO BÒ-HẢI SẢN BÚN GẠO XÀO HẢI SẢNMÌ TRỨNG XÀO HẢI SẢN

MÌ GÓI XÀO BÒ

CÁ BÒ DA NƯỚNG MUỐI ỚT TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ       CÁ LÓC NƯỚNG TRUI
HẤP BẦU - KHO TỘ,NẤU CHUA 

CƠM CHIÊN HẢI SẢN TRỨNG MUỐI CƠM CẢI CHUA BÒ BẰM

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT

LẨU - CƠM - BÚN - MÌ HÀNG DƯƠNG SAKURA 

CƠM VẮT - CƠM CHÁYCƠM CÁ MẶN GÀ XÉ

CÁ CHÉP NẤU RIÊU

BẮP BÒ TOMYUM

LẨU RIÊU ỐC CUA ĐỒNG HẢI SẢN

MÌ Ý SỐT BÒ BẰM
149.000
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389.000



LẨU KIỂU NHẬT HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 

       259.000
MÌ UDON THẬP CẨM

LẨU HẢI SẢN KIỂU NHẬT

LẨU ĐẦU XƯƠNG CÁ HỒI/ CÁ MÚ

       LẨU THỊT BÒ KIỂU NHẬT

MÌ UDON THỊT BÒ MỸ         CHÁO CÁ HỒI

       650.000

       650.000       650.000

       259.000        179.000

K37



            CIGAR- HÀNG DƯƠNG SAKURA

ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 
                                                                                                                                                                                                                                                              

      XG COHIBA 3 SIGLO I TUBOS

1.490.000 đ
XG Cohiba Maduro 5 -Magicos

390.000 
XG VILLA ZAMORNO- EL GORDO

   XG COHIBA 25 SIGLO I

590.000 
XG BALAMORAL PETIT ROBERTO (NGẮN)

     XG MONTECRISTO No.5
        890.000

   XG TRINIDAD 12
1.590.000
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1.790.0001.690.000




